
CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2026

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 4/2026 VÀ THÁNG 05/2026

Số: 2007-2026/BKHD/NT-SD

Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

Mã số thuế: 0311187079

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Eric Jean Bernard Merlin                      Chức vụ: Giám đốc

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng Tổng thanh toán

1 00039702 1C26TNN 09/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  679.875               54.390                    734.265 

2 00039701 1C26TNN 09/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  637.092               50.967                    688.059 

3 00041250 1C26TNN 16/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  526.180               42.094                    568.274 

4 00041913 1C26TNN 17/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  790.419               63.234                    853.653 

5 00042487 1C26TNN 19/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  775.620               62.050                    837.670 

6 00042451 1C26TNN 19/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  578.235               46.259                    624.494 

7 00042483 1C26TNN 19/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1.165.570               93.246                 1.258.816 

8 00042516 1C26TNN 19/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1.102.261               88.181                 1.190.442 

9 00042535 1C26TNN 20/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  826.256               66.100                    892.356 

10 00043171 1C26TNN 24/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1.335.483             106.839                 1.442.322 

11 00044475 1C26TNN 27/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1.590.622             127.250                 1.717.872 

12 00044593 1C26TNN 30/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  559.863               44.789                    604.652 

13 00001097 1C26TNF 12/06/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu              (1.116.181)              (89.295)                (1.205.476)

Tổng cộng 9.451.295   756.104   10.207.399   

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.25%) 401.680   32.134                      433.814 

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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